
LÊ THỊ HỒNG LIỄU
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CÐ TH 19E

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.76.07.09.002/04/2001AnNguyễn Ngọc Bình03061913931

4.94.05.09.016/07/2001BảoPhan Thái03061913942

0.00.00.00.024/4/2001BảoVõ Văn03061913953

7.06.08.08.026/11/2001BằngNguyễn Đức03061913964

3.63.04.05.013/07/2001BìnhNguyễn Văn03061913975

5.35.05.08.028/11/2001ChâuĐinh Ngọc03061913986

0.00.00.00.015/04/2001ChiLê Đức Hoàng03061913997

5.95.07.06.028/07/2001ChiThái Báo Shi03061914008

0.00.00.00.013/03/2001ChưởngHồ Bửu03061914019

8.69.08.09.005/03/2001CườngMai Chí030619140210

0.00.00.00.008/05/2001CườngNguyễn Mạnh030619140311

5.05.05.05.012/05/2001DanhNguyễn Trần Công030619140412

7.56.09.09.020/04/2001DuyHồ Đức030619140513

6.14.08.09.017/09/2001DuyNgô Đặng Anh030619140614

6.66.07.08.029/04/2001DuyNguyễn Đức030619140715

0.00.00.00.016/10/2001DũngNguyễn Duy030619140816

6.85.09.07.027/05/2001DươngNguyễn Hải030619140917

6.76.07.09.029/06/2001ĐạtLê Văn030619141018

5.05.05.05.018/08/2001ĐạtVỏ Tấn030619141119

5.75.06.08.02/2/2001ĐăngNguyễn Hải030619141320

0.00.00.00.010/10/2001ĐiềnNguyễn Hồ Đại030619141421

6.45.08.07.003/06/2001ĐịnhLê Công030619141522

6.25.07.09.02/11/2001ĐứcNguyễn Hoàng Hữu030619141623

4.33.05.08.020/07/2001ĐứcPhan Trọng030619141724

4.03.05.05.004/08/2001HânNguyễn Phước030619141825

7.67.08.09.026/09/2001HiểnNguyễn Ngọc030619141926

7.56.09.09.023/03/2001HồLưu Trúc Đông030619142027

4.54.05.05.016/03/2000HuyĐoàn Văn030619142128

6.76.07.09.027/11/2000HuyĐỗ Quang030619142229

6.26.06.08.017/08/2001HuyNguyễn030619142330

5.85.07.05.015/01/2001HuyNguyễn La Bảo030619142431

6.76.07.09.027/11/2001HuyPhạm Thái030619142532

5.45.05.09.009/01/2001HuyTrần Khánh030619142633
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0.00.00.00.017/09/2001HùngVõ Nhật030619142734

7.27.07.09.004/08/2001HưngNguyễn Hữu Tam030619142835

5.05.05.05.017/02/2001KhangThái Quốc030619142936

5.04.06.06.008/01/2001KhoaNguyễn Đăng030619143037

5.96.05.09.004/07/2001KhoaNguyễn Đăng030619143138

7.56.09.09.004/04/2001KhoaTrần Hiếu030619143239

6.14.08.09.006/10/2001KhoaVõ Đăng030619143340

7.67.08.09.020/03/2001LongBùi Khởi030619143441

5.34.06.09.024/05/2001LộcHồ Thành030619143542

5.85.06.09.026/05/2001LộcNguyễn Tấn030619143643

5.75.06.08.019/12/2001MẫnTrần Thanh030619143744

6.15.07.08.05/6/2001MinhDanh Hữu030619143845

5.45.06.05.025/07/2001MinhĐỗ Quang030619143946

6.65.08.09.023/11/2001MinhLê Hoàng030619144047

5.64.07.08.002/01/2001NamTrần Văn Nhật030619144148

5.64.07.08.031/01/2001NghĩaMai Trọng030619144249

5.74.07.09.003/11/2001NghĩaNguyễn Hữu030619144350

6.15.07.08.011/01/2001PhátNgô Thiên030619144451

5.34.06.09.023/07/2001PhátNguyễn Tấn030619144552

4.15.03.04.009/06/2001PhúLê Đức030619144653

3.13.03.04.008/04/2001PhúLê Mai Thiên030619144754

3.30.06.09.001/02/2001PhúTrương Thuận030619144855

5.96.05.09.014/11/2001PhúcĐàm Hoàng030619144956

4.15.03.04.027/07/2001PhúcLê Văn030619145057

5.75.06.08.016/9/2001PhúcNguyễn Hồng030619145158

5.35.05.08.005/07/2001PhườngTrần Minh030619145259

5.96.05.09.023/10/2001SangTrương Tấn030619145360

5.74.07.09.008/01/2001SưPhạm Tấn030619145461

7.16.08.09.03/2/2001TàiNguyễn Hồ Minh030619145662

4.85.04.07.009/01/2001TàiPhạm Tấn030619145763

7.27.07.09.027/05/2001TàiTống Thành030619145864

6.36.06.09.004/06/2001TâmVõ Hoàng030619145965

3.93.05.04.022/06/2001TấnLê Phúc030619146066

5.75.06.08.026/01/2001ThanhĐào Ngọc Duy030619146167

0.00.00.00.017/10/2001ThànhTrần Tùng030619146268

5.45.05.09.012/08/2001TháiNguyễn Minh030619146369

5.34.07.05.029/09/2001ThắngHuỳnh Văn030619146470

5.25.05.07.010/11/2001ThắngLê Minh030619146571

6.76.07.09.015/09/2001ThiĐặng Nguyễn Anh030619146672

6.76.07.09.029/04/2001ThiệnĐoàn Văn030619146773
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5.23.07.09.016/07/2001ThiệnTrần Quang030619146874

4.73.06.08.011/12/2001ThoạiNguyễn Ngọc030619146975

2.52.03.03.019/12/2001ThơNguyễn Thành030619147076

4.94.05.09.018/03/2001TiếnTrần Minh030619147177

4.54.04.09.026/12/2001TỉnhNguyễn Vũ030619147278

6.65.08.09.025/05/2001TínhLê Việt030619147379

4.53.06.06.013/04/2001ToànPhạm Thanh030619147480

6.26.06.08.008/09/2001ToànTrần Thanh030619147581

6.26.06.08.025/11/2001TriềuNguyễn Thanh030619147682

5.85.06.09.009/12/2001TrungĐinh Quang030619147783

2.90.05.09.004/06/2001TrungNguyễn Quốc030619147884

6.37.05.08.008/04/2001TrungPhạm Khắc030619147985

0.00.00.00.003/06/2001TrụTrần Quốc030619148086

4.43.05.09.011/11/2001TuấnVõ Châu030619148187

6.65.08.09.016/12/2001TuyềnHà Thị Bích030619148288

4.04.04.04.004/09/2001TúBùi Nguyễn Anh030619148389

5.56.04.09.027/04/2001TúTrần Đức Anh030619148490

6.15.07.08.029/09/2001UyênTrần Lâm Thị Thu030619148591

5.04.06.06.026/05/2001VinhHồ Chí030619148692

5.85.06.09.06/6/2001VinhNguyễn Thế030619148793

5.85.06.09.024/08/2001VũLê Anh030619148894

0.00.00.00.014/02/2001VũNguyễn Hoàng030619148995

6.36.06.09.025/11/2001VươngTrần Hồng030619149096

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ THỊ HỒNG LIỄU

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 03 tháng 02 năm 2020

14(14.6%)15(15.6%)33(34.4%)24(25%)9(9.4%)1(1%)0(0%)96(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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